
TOÅNG KINH PHÍ DÖÏ TOAÙN 755.570.000 ñoàng

Trong đó:

- Mua sắm trang phục: 738.240.000 ñoàng

ST

T
Tên tài sản ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

1 Áo, quần xuân hè Bộ 196 820.000 160.720.000

2 Áo, quần thu đông Bộ 75 1.415.000 106.125.000

3 Áo, quần lễ phục Bộ 24 1.415.000 33.960.000

4 Áo sơ mi trắng Cái 75 310.000 23.250.000

5 Áo ghi lê Cái 126 350.000 44.100.000

6 Mũ Kêpi thường dùng và sao gắn trên mũ Cái 82 235.000 19.270.000

7 Mũ lễ phục và sao gắn trên mũ Cái 24 235.000 5.640.000

8 Bộ quần áo mưa ( áo măng tô và quần) Bộ 81 405.000 32.805.000

9 Dây lưng Cái 53 250.000 13.250.000

10 Giày da Đôi 196 399.000 78.204.000

11 Tất chân Đôi 392 40.000 15.680.000

12 Cravat Cái 64 95.000 6.080.000

13 Biển tên (biển hiệu cài ngực) Cái 196 90.000 17.640.000

14 Giày đi rừng Đôi 196 120.000 23.520.000

15 Mũ cối và sao gắn trên mũ Cái 196 210.000 41.160.000

16 Cặp tài liệu Cái 186 250.000 46.500.000

17 Áo bông Cái 7 528.000 3.696.000

18 Biểu tượng kiểm lâm Đôi 196 100.000 19.600.000

19 Cấp hiệu đeo trên ve cổ áo Đôi 196 95.000 18.620.000

20 Cấp hiệu đeo trên cầu vai Đôi 196 145.000 28.420.000

738.240.000

- Chi phí thẩm định giá: 10.000.000 ñoàng

- Chi phí lập E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ 

sơ dự thầu:
7.000.000 ñoàng

- Chi phí đăng tải thông báo mời thầu (đã bao 

gồm thuế giá trị gia tăng):
330.000 ñoàng

Thuyết minh tính toán:

1. Kế hoạch cấp phát trang phục chế độ năm 2024

4. Bảng chào giá Dịch vụ tư vấn lập E-HSDT và đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Ánh Gia

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-CCKL ngày             / 5/ 2024 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định)

Hạng mục: TRANG PHỤC KIỂM LÂM NĂM 2024

2. Chứng thư thẩm định giá số Vc 24/04/09/ĐS-BĐ ngày 15/4/2024 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định 

giá Miền Nam.

(Chứng thư Vc 24/04/09/ĐS-BĐ)

(Hợp đồng số 24-0014/HĐDV-PN-BĐ)

3. Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số 24-0014/HĐDV-PN-BĐ ngày 08/4/2024 giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 

Định và Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.

(NĐ số 24/2024/NĐ-CP ngày 
27/2/2024)

(Định mức theo Thông tư 
06/2021/TT-BKHĐT)

Tổng cộng

-   Giá trên đã bao gồm Thuế  GTGT 8% và chi phí vận chuyển, giao nhận tận nơi sử dụng. 
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